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[bookmark: _Toc453123832][bookmark: _Toc453536660][bookmark: _Toc18724836][bookmark: _Toc36928168][bookmark: _Toc47971085][bookmark: _Toc51097070]1. Tên học phần: Tự động hoá quá trình sản xuất		Mã học phần: 0101001695
2. Số tín chỉ:   2(2,0,4)
3. Trình độ: Dành cho sinh viên năm thứ 3
4. Phân bổ thời gian: 
- Lên lớp: 30 tiết		
		+ Giảng lý thuyết: 28 tiết 
		+ Seminar, kiểm tra: 2 tiết
	- Tự học: 60 tiết                                                                         
5. Điều kiện tiên quyết: 
6. Mục tiêu của học phần: Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng;
6.1. Về kiến thức:
Có kiến thức về hệ thống sản xuất tự động, tích hợp nhờ máy tính với các khái niệm về CAD, CAM, CAE, CAP, CAQ, các yếu tố cấu thành hệ thống CIM từ công nghệ đến các nguồn lực.  
Hiểu trình tự và phương pháp xây dựng một chương trình điều khiển dùng PLC để thực hiện việc cơ giới hóa, tự động hóa một thiết bị, cụm thiết bị theo các yêu cầu đặt ra. 
6.2. Về kỹ năng: 
Xác định được quá trình sản xuất tự động cũng như các khái niệm trong hệ thống sản xuất tự động. xây dựng được chương trình điều khiển tự động.
6.3. Về thái độ:
Nghiêm túc, cẩn thận, tỉ mỷ, rèn luyện tác phong công nghiệp trong học tập và rèn luyện kỹ năng.
7. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:
Giới thiệu các thiết bị trong hệ thống tự động, thành phần, công nghệ sản xuất tự động tiên tiến, các hệ thống sản xuất tích hợp nhờ máy tính - CIM (Computer Intergrted Manufacturing). Sự phát triển sản xuất theo hướng tự động hoá. Phương pháp và cách thức thực hiện tự động hóa các thiết bị, quá trình công nghệ trong sản xuất
8. Nhiệm vụ của sinh viên:
	Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo , qui chế học vụ hiện hành của trường Đại học Thái Bình. 
-  Dự lớp: trên 80%. 
-  Bài tập: trên lớp và ở nhà. 
-  Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
9. Tài liệu học tập:
- Giáo trình chính:  
[1]. Tự động hóa quá trình sản xuất, Trần Văn Địch, Nxb. KH&KT, 2000  
- Tài liệu khác: 
[2]. Nguyễn Doãn Phước, Tự động hóa với Simatic S7300, Nxb. KHKT 2005 
10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
10.1. Tiêu chí đánh giá:
	STT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số
	Ghi chú

	1
	Điểm thường xuyên: 
	Đánh giá nhận thức, thái độ thảo luận, chuyên cần, làm bài tập ở nhà.
	10%
	

	2
	Điểm kiểm tra định kỳ
	2 bài kiểm tra
	30%
	

	3
	Thi kết thúc học phần

	1 bài thi
	60%
	Thi tự luận; 60 phút


10.2. Cách tính điểm:
- Sinh viên không tham gia đủ  80% số tiết học trên lớp không được thi lần đầu.
- Điểm thành phần để điểm lẻ đến một chữ số thập phân.
- Điểm kết thúc học phần làm tròn đến phần nguyên.
11. Thang điểm: Theo qui chế tín chỉ
12. Nội dung chi tiết học phần:
	Chương
	Nội dung
	Lý thuyết
(tiết)
	Thực hành (tiết)
	Kiểm tra (tiết)

	1
	Chương 1: Khái quát về tự động hóa quá trình sản xuất 
	3 
	0
	0

	2 
	Chương 2: Các thiết bị cơ bản trong hệ thống tự động 
	11 
	0
	0

	3 
	Chương 3: Hệ thống sản xuất linh hoạt - FMS 
	3
	 0 
	1

	4 
	Chương 4: Hệ thống sản xuất tích hợp - CIM 
	4 
	0
	0

	5 
	Chương 5: Cấp phôi - liệu tự động 
	4 
	 0 
	0

	6 
	Chương 6: Tư động hóa các quá trình công nghệ. 
	3
	  0
	1

	Tổng
	28
	0
	2


13. Hình thức và nội dung từng tuần:
	Hình thức TC dạy học
	Nội dung
	Thời gian
(tiết) 
	Yêu cầu SV chuẩn bị và địa chỉ tư liệu
	Ghi chú

	Tuần 1
	Chương 1: Khái quát về tự động hóa quá trình sản xuất
	
	
	

	Lý thuyết 

	[bookmark: _Toc453123833][bookmark: _Toc453536661][bookmark: _Toc458633429][bookmark: _Toc18724837][bookmark: _Toc36928169][bookmark: _Toc47425375][bookmark: _Toc47971086][bookmark: _Toc51095352][bookmark: _Toc51097071]1.1. Khái niệm, định nghĩa cơ bản 
[bookmark: _Toc453123834][bookmark: _Toc453536662][bookmark: _Toc458633430][bookmark: _Toc18724838][bookmark: _Toc36928170][bookmark: _Toc47425376][bookmark: _Toc47971087][bookmark: _Toc51095353][bookmark: _Toc51097072]1.2. Lịch sử phát triển của tự động hóa quá trình sản xuất 
[bookmark: _Toc453123835][bookmark: _Toc453536663][bookmark: _Toc458633431][bookmark: _Toc18724839][bookmark: _Toc36928171][bookmark: _Toc47425377][bookmark: _Toc47971088][bookmark: _Toc51095354][bookmark: _Toc51097073]1.3. Vai trò và ý nghĩa của tự động hóa quá trình sản xuất 
	2
	-Tài liệu bắt buộc 
Tự động hóa quá trình sản xuất, Trần Văn Địch 
- Tài Liệu đọc thêm
Nguyễn Doãn Phước, Tự động hóa với Simatic S7300
	

	Seminar  theo nhóm
	
	
	
	

	Kiểm tra- đánh giá
	 Kiểm tra bài học cũ 
	
	
	

	Tuần 2
	Chương 1: Khái quát về tự động hóa quá trình sản xuất
Chương 2: Các thiết bị cơ bản trong hệ thống tự động
	
	
	

	Lý thuyết 

	Chương 1: Khái quát về tự động hóa quá trình sản xuất
[bookmark: _Toc453123836][bookmark: _Toc453536664][bookmark: _Toc458633432][bookmark: _Toc18724840][bookmark: _Toc36928172][bookmark: _Toc47425378][bookmark: _Toc47971089][bookmark: _Toc51095355][bookmark: _Toc51097074]1.4. Các nguyên tắc ứng dụng tự động hóa quá trình sản xuất 
1.5.  Hướng phát triển của tự động hóa ở Viết Nam
Chương 2: Các thiết bị cơ bản trong hệ thống tự động
[bookmark: _Toc453123837][bookmark: _Toc453536665][bookmark: _Toc458633433][bookmark: _Toc18724841][bookmark: _Toc36928173][bookmark: _Toc47425379][bookmark: _Toc47971090][bookmark: _Toc51095356][bookmark: _Toc51097075]2.1. Cảm biến 
[bookmark: _Toc453123838][bookmark: _Toc453536666][bookmark: _Toc458633434][bookmark: _Toc18724842][bookmark: _Toc36928174][bookmark: _Toc47425380][bookmark: _Toc47971091][bookmark: _Toc51095357][bookmark: _Toc51097076]2.1.1. Phân loại 
	1




1

	-Tài liệu bắt buộc 
Tự động hóa quá trình sản xuất, Trần Văn Địch 
- Tài Liệu đọc thêm
Nguyễn Doãn Phước, Tự động hóa với Simatic S7300
	

	Seminar  theo nhóm
	
	
	
	

	Kiểm tra- đánh giá
	 Kiểm tra bài học cũ 
	
	
	

	Tuần 3
	Chương 2: Các thiết bị cơ bản trong hệ thống tự động
	
	
	

	Lý thuyết 
	[bookmark: _Toc453123839][bookmark: _Toc453536667][bookmark: _Toc458633435][bookmark: _Toc18724843][bookmark: _Toc36928175][bookmark: _Toc47425381][bookmark: _Toc47971092][bookmark: _Toc51095358][bookmark: _Toc51097077]2.1. Cảm biến 
[bookmark: _Toc453123840][bookmark: _Toc453536668][bookmark: _Toc458633436][bookmark: _Toc18724844][bookmark: _Toc36928176][bookmark: _Toc47425382][bookmark: _Toc47971093][bookmark: _Toc51095359][bookmark: _Toc51097078]2.1.2. Cảm biến vị trí 
[bookmark: _Toc453123841][bookmark: _Toc453536669][bookmark: _Toc458633437][bookmark: _Toc18724845][bookmark: _Toc36928177][bookmark: _Toc47425383][bookmark: _Toc47971094][bookmark: _Toc51095360][bookmark: _Toc51097079]2.1.3. Cảm biến lực và tải trọng 
[bookmark: _Toc453123842][bookmark: _Toc453536670][bookmark: _Toc458633438][bookmark: _Toc18724846][bookmark: _Toc36928178][bookmark: _Toc47425384][bookmark: _Toc47971095][bookmark: _Toc51095361][bookmark: _Toc51097080]2.1.4. Cảm biến nhiệt độ 
[bookmark: _Toc453123843][bookmark: _Toc453536671][bookmark: _Toc458633439][bookmark: _Toc18724847][bookmark: _Toc36928179][bookmark: _Toc47425385][bookmark: _Toc47971096][bookmark: _Toc51095362][bookmark: _Toc51097081]2.1.5. Cảm biến áp suất 
[bookmark: _Toc453123844][bookmark: _Toc453536672][bookmark: _Toc458633440][bookmark: _Toc18724848][bookmark: _Toc36928180][bookmark: _Toc47425386][bookmark: _Toc47971097][bookmark: _Toc51095363][bookmark: _Toc51097082]2.1.6. Các cảm biến khác 
	2
	-Tài liệu bắt buộc 
Tự động hóa quá trình sản xuất, Trần Văn Địch 
- Tài Liệu đọc thêm
Nguyễn Doãn Phước, Tự động hóa với Simatic S7300
	

	Seminar  theo nhóm
	
	
	
	

	Kiểm tra- đánh giá
	 Kiểm tra bài học cũ 
	
	
	

	Tuần 4
	Chương 2: Các thiết bị cơ bản trong hệ thống tự động
	
	
	

	Lý thuyết
	[bookmark: _Toc453123845][bookmark: _Toc453536673][bookmark: _Toc458633441][bookmark: _Toc18724849][bookmark: _Toc36928181][bookmark: _Toc47425387][bookmark: _Toc47971098][bookmark: _Toc51095364][bookmark: _Toc51097083]2.2. Cơ cấu chấp hành 
[bookmark: _Toc453123846][bookmark: _Toc453536674][bookmark: _Toc458633442][bookmark: _Toc18724850][bookmark: _Toc36928182][bookmark: _Toc47425388][bookmark: _Toc47971099][bookmark: _Toc51095365][bookmark: _Toc51097084]2.2.1. Động cơ điện 
[bookmark: _Toc453123847][bookmark: _Toc453536675][bookmark: _Toc458633443][bookmark: _Toc18724851][bookmark: _Toc36928183][bookmark: _Toc47425389][bookmark: _Toc47971100][bookmark: _Toc51095366][bookmark: _Toc51097085]2.2.2. Các loại ly hợp 
[bookmark: _Toc453123848][bookmark: _Toc453536676][bookmark: _Toc458633444][bookmark: _Toc18724852][bookmark: _Toc36928184][bookmark: _Toc47425390][bookmark: _Toc47971101][bookmark: _Toc51095367][bookmark: _Toc51097086]2.2.3. Các phần tử khí nén 
[bookmark: _Toc453123849][bookmark: _Toc453536677][bookmark: _Toc458633445][bookmark: _Toc18724853][bookmark: _Toc36928185][bookmark: _Toc47425391][bookmark: _Toc47971102][bookmark: _Toc51095368][bookmark: _Toc51097087]2.2.4. Các phần tử thủy lực  
	2
	-Tài liệu bắt buộc 
Tự động hóa quá trình sản xuất, Trần Văn Địch 
- Tài Liệu đọc thêm
Nguyễn Doãn Phước, Tự động hóa với Simatic S7300
	

	Seminar  theo nhóm
	
	
	
	

	Kiểm tra- đánh giá
	 Kiểm tra bài học cũ 
	
	
	

	Tuần 5
	Chương 2: Các thiết bị cơ bản trong hệ thống tự động
	
	
	

	Lý thuyết
	[bookmark: _Toc453123850][bookmark: _Toc453536678][bookmark: _Toc458633446][bookmark: _Toc18724854][bookmark: _Toc36928186][bookmark: _Toc47425392][bookmark: _Toc47971103][bookmark: _Toc51095369][bookmark: _Toc51097088]2.3. Thiết bị điều khiển 
[bookmark: _Toc453123851][bookmark: _Toc453536679][bookmark: _Toc458633447][bookmark: _Toc18724855][bookmark: _Toc36928187][bookmark: _Toc47425393][bookmark: _Toc47971104][bookmark: _Toc51095370][bookmark: _Toc51097089]2.3.1. Điều khiển bằng cơ khí. 
[bookmark: _Toc453123852][bookmark: _Toc453536680][bookmark: _Toc458633448][bookmark: _Toc18724856][bookmark: _Toc36928188][bookmark: _Toc47425394][bookmark: _Toc47971105][bookmark: _Toc51095371][bookmark: _Toc51097090]2.3.2. Điều khiển khí nén 
[bookmark: _Toc453123853][bookmark: _Toc453536681][bookmark: _Toc458633449][bookmark: _Toc18724857][bookmark: _Toc36928189][bookmark: _Toc47425395][bookmark: _Toc47971106][bookmark: _Toc51095372][bookmark: _Toc51097091]2.3.3. Điều khiển thủy lực 
[bookmark: _Toc453123854][bookmark: _Toc453536682][bookmark: _Toc458633450][bookmark: _Toc18724858][bookmark: _Toc36928190][bookmark: _Toc47425396][bookmark: _Toc47971107][bookmark: _Toc51095373][bookmark: _Toc51097092]2.3.4. Điều khiển bằng điện-cơ 
	2
	-Tài liệu bắt buộc 
Tự động hóa quá trình sản xuất, Trần Văn Địch 
- Tài Liệu đọc thêm
Nguyễn Doãn Phước, Tự động hóa với Simatic S7300
	

	Seminar  theo nhóm
	
	
	
	

	Kiểm tra- đánh giá
	 Kiểm tra bài học cũ 
	
	
	

	Tuần 6
	Chương 2: Các thiết bị cơ bản trong hệ thống tự động
	
	
	

	Lý thuyết
	[bookmark: _Toc453123855][bookmark: _Toc453536683][bookmark: _Toc458633451][bookmark: _Toc18724859][bookmark: _Toc36928191][bookmark: _Toc47425397][bookmark: _Toc47971108][bookmark: _Toc51095374][bookmark: _Toc51097093]2.3.5. Điều khiển bằng PLC 
[bookmark: _Toc453123856][bookmark: _Toc453536684][bookmark: _Toc458633452][bookmark: _Toc18724860][bookmark: _Toc36928192][bookmark: _Toc47425398][bookmark: _Toc47971109][bookmark: _Toc51095375][bookmark: _Toc51097094]2.3.6. Vi điều khiển 
	2
	-Tài liệu bắt buộc 
Tự động hóa quá trình sản xuất, Trần Văn Địch 
- Tài Liệu đọc thêm
Nguyễn Doãn Phước, Tự động hóa với Simatic S7300
	

	Seminar  theo nhóm
	
	
	
	

	Kiểm tra- đánh giá
	 Kiểm tra bài học cũ 
	
	
	

	Tuần 7
	Chương 2: Các thiết bị cơ bản trong hệ thống tự động
	
	
	

	Lý thuyết
	2.4.  Mô tả hoạt động của hệ thống tự động
	2
	-Tài liệu bắt buộc 
Tự động hóa quá trình sản xuất, Trần Văn Địch 
- Tài Liệu đọc thêm
Nguyễn Doãn Phước, Tự động hóa với Simatic S7300
	

	Seminar  theo nhóm
	
	
	
	

	Kiểm tra- đánh giá
	 Kiểm tra bài học cũ 
	
	
	

	Tuần 8
	 Chương 3: Hệ thống sản xuất linh hoạt - FMS
	
	
	

	Lý thuyết 
	[bookmark: _Toc453123857][bookmark: _Toc453536685][bookmark: _Toc458633453][bookmark: _Toc18724861][bookmark: _Toc36928193][bookmark: _Toc47425399][bookmark: _Toc47971110][bookmark: _Toc51095376][bookmark: _Toc51097095]3.1. Khái niệm 
[bookmark: _Toc453123858][bookmark: _Toc453536686][bookmark: _Toc458633454][bookmark: _Toc18724862][bookmark: _Toc36928194][bookmark: _Toc47425400][bookmark: _Toc47971111][bookmark: _Toc51095377][bookmark: _Toc51097096]3.2. Thành phần của hệ thống FMS 
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	2
	-Tài liệu bắt buộc 
Tự động hóa quá trình sản xuất, Trần Văn Địch 
- Tài Liệu đọc thêm
Nguyễn Doãn Phước, Tự động hóa với Simatic S7300
	

	Seminar  theo nhóm
	
	
	
	

	Kiểm tra- đánh giá
	 Kiểm tra bài học cũ 
	
	
	

	Tuần 9
	 Chương 3: Hệ thống sản xuất linh hoạt - FMS
	
	
	

	Lý thuyết
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	-Tài liệu bắt buộc 
Tự động hóa quá trình sản xuất, Trần Văn Địch 
- Tài Liệu đọc thêm
Nguyễn Doãn Phước, Tự động hóa với Simatic S7300
	

	Seminar  theo nhóm
	
	
	
	

	Kiểm tra- đánh giá
	 Kiểm tra 1 tiết thường kỳ
	1
	
	

	Tuần 10
	[bookmark: _Toc453123863][bookmark: _Toc453536691][bookmark: _Toc458633459][bookmark: _Toc18724867][bookmark: _Toc36928199][bookmark: _Toc47425405][bookmark: _Toc47971116][bookmark: _Toc51095382][bookmark: _Toc51097101]Chương 4: Hệ thống sản xuất tích hợp - CIM 
	
	
	

	Lý thuyết 
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